
UBND THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG 

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

 

Số:         /QĐ-SGDĐT 
 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

 Hải Phòng, ngày       tháng 6  năm 2025 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc tặng Giấy khen của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo cho cá nhân 

có thành tích xuất sắc trong quá trình xây dựng và phát triển  

nhà trường, giai đoạn 1965 - 2025 

 

GIÁM ĐỐC SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HẢI PHÒNG 
 

Căn cứ Luật Thi đua, khen thưởng ngày 15/6/2022; Nghị định số 

98/2023/NĐ-CP ngày 31/12/2023 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một 

số điều của Luật Thi đua, khen thưởng; 

Căn cứ Quyết định số 41/2024/QĐ-UBND ngày 04/11/2024 ban hành quy 

định về công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn thành phố Hải Phòng; 

Căn cứ Quyết định số 08/2025/QĐ-UBND ngày 27/02/2025 của Uỷ ban 

nhân dân thành phố Hải Phòng quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ 

cấu tổ chức của Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hải Phòng;   

Căn cứ đề nghị của các đơn vị và kết quả cuộc họp bình xét của Hội đồng 

Thi đua, khen thưởng ngành giáo dục và đào tạo Hải Phòng; 

Theo đề nghị của Thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng ngành 

Giáo dục - Đào tạo Hải Phòng. 
 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Tặng Giấy khen của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo cho 93 cá 

nhân có thành tích xuất sắc trong quá trình xây dựng và phát triển nhà trường, 

giai đoạn 1965 - 2025 (có danh sách kèm theo). 

Điều 2. Tiền thưởng theo Nghị định số 98/2023/NĐ-CP ngày 31/12/2023, 

trích từ quỹ thi đua, khen thưởng của đơn vị có cá nhân được khen thưởng. 

Điều 3. Trưởng phòng Tổ chức - Hành chính, Trưởng phòng Kế hoạch - 

Tài chính Sở Giáo dục và Đào tạo, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan và 

các ông (bà) có tên tại Điều 1 căn cứ Quyết định thi hành./. 
 
 

Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 

- Lưu: VT, TCHC. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 
Bùi Văn Kiệm 
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DANH SÁCH  

Tặng Giấy khen của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo cho cho 93 cá nhân 

có thành tích xuất sắc trong quá trình xây dựng và phát triển  

nhà trường, giai đoạn 1965 - 2025 

(kèm theo Quyết định số         /QĐ-SGDĐT, ngày      tháng 6 năm 2025 của  

Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hải Phòng) 

 

STT Họ và tên Chức vụ/Đơn vị  Lý do khen thưởng 

1.  Nguyễn Thị Bích Dung 
Giáo viên 

THPT Cát Hải 

Đã có thành tích xuất sắc trong quá 

trình xây dựng và phát triển nhà 

trường giai đoạn 1965 - 2025 

2.  Bùi Thị Thu Hằng  
Giáo viên 

THPT Cát Hải 

Đã có thành tích xuất sắc trong quá 

trình xây dựng và phát triển nhà 

trường giai đoạn 1965 - 2025 

3.  Nguyễn Thị Hạnh 
Giáo viên 

THPT Cát Hải 

Đã có thành tích xuất sắc trong quá 

trình xây dựng và phát triển nhà 

trường giai đoạn 1965 - 2025 

4.  Phạm Thanh Hoa 
Giáo viên 

THPT Cát Hải 

Đã có thành tích xuất sắc trong quá 

trình xây dựng và phát triển nhà 

trường giai đoạn 1965 - 2025 

5.  Huỳnh Thị Mỹ 
Giáo viên 

THPT Cát Hải 

Đã có thành tích xuất sắc trong quá 

trình xây dựng và phát triển nhà 

trường giai đoạn 1965 - 2025 

6.  Nguyễn Thị Lan 
Giáo viên 

THPT Cát Hải 

Đã có thành tích xuất sắc trong quá 

trình xây dựng và phát triển nhà 

trường giai đoạn 1965 - 2025 

7.  Nguyễn Đại Nghĩa 
Giáo viên 

THPT Cát Hải 

Đã có thành tích xuất sắc trong quá 

trình xây dựng và phát triển nhà 

trường giai đoạn 1965 - 2025 

8.  Ngô Thị Bích Thủy 
Giáo viên 

THPT Cát Hải 

Đã có thành tích xuất sắc trong quá 

trình xây dựng và phát triển nhà 

trường giai đoạn 1965 - 2025 

9.  Vũ Văn Huy 
Hiệu trưởng 

THPT An Dương 

Đã có thành tích xuất sắc trong quá 

trình xây dựng và phát triển nhà 

trường giai đoạn 1965 - 2025 
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STT Họ và tên Chức vụ/Đơn vị  Lý do khen thưởng 

10.  Nguyễn Thị Hà Tiến 
Giáo viên 

THPT An Dương 

Đã có thành tích xuất sắc trong quá 

trình xây dựng và phát triển nhà 

trường giai đoạn 1965 - 2025 

11.  Doãn Thị Kiều Anh 
Giáo viên 

THPT An Dương 

Đã có thành tích xuất sắc trong quá 

trình xây dựng và phát triển nhà 

trường giai đoạn 1965 - 2025 

12.  Lê Mai Hương 
Giáo viên 

THPT An Dương 

Đã có thành tích xuất sắc trong quá 

trình xây dựng và phát triển nhà 

trường giai đoạn 1965 - 2025 

13.  Trần Thị Hiền 
Giáo viên 

THPT An Dương 

Đã có thành tích xuất sắc trong quá 

trình xây dựng và phát triển nhà 

trường giai đoạn 1965 - 2025 

14.  Nguyễn Thị Loan 
Giáo viên 

THPT An Dương 

Đã có thành tích xuất sắc trong quá 

trình xây dựng và phát triển nhà 

trường giai đoạn 1965 - 2025 

15.  Phạm Thị Thủy 
Giáo viên 

THPT An Dương 

Đã có thành tích xuất sắc trong quá 

trình xây dựng và phát triển nhà 

trường giai đoạn 1965 - 2025 

16.  Vũ Thị Thắng 
Giáo viên 

THPT An Dương 

Đã có thành tích xuất sắc trong quá 

trình xây dựng và phát triển nhà 

trường giai đoạn 1965 - 2025 

17.  Nguyễn Thị Ngọc Anh 
Giáo viên 

THPT An Dương 

Đã có thành tích xuất sắc trong quá 

trình xây dựng và phát triển nhà 

trường giai đoạn 1965 - 2025 

18.  Đào Mạnh Huy 
Tổ phó CM 

THPT An Dương 

Đã có thành tích xuất sắc trong quá 

trình xây dựng và phát triển nhà 

trường giai đoạn 1965 - 2025 

19.  Phạm Thị Ngọc Ánh 
Giáo viên 

THPT An Dương 

Đã có thành tích xuất sắc trong quá 

trình xây dựng và phát triển nhà 

trường giai đoạn 1965 - 2025 

20.  Đào Thị Phương 
Giáo viên 

THPT An Dương 

Đã có thành tích xuất sắc trong quá 

trình xây dựng và phát triển nhà 

trường giai đoạn 1965 - 2025 
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STT Họ và tên Chức vụ/Đơn vị  Lý do khen thưởng 

21.  Nguyễn Thị Nhung 
Giáo viên 

THPT An Dương 

Đã có thành tích xuất sắc trong quá 

trình xây dựng và phát triển nhà 

trường giai đoạn 1965 - 2025 

22.  Đặng Nhật Minh 
Giáo viên 

THPT An Dương 

Đã có thành tích xuất sắc trong quá 

trình xây dựng và phát triển nhà 

trường giai đoạn 1965 - 2025 

23.  Đồng Xuân Đông 
Nhân viên thư viện 

THPT An Dương 

Đã có thành tích xuất sắc trong quá 

trình xây dựng và phát triển nhà 

trường giai đoạn 1965 - 2025 

24.  Phạm Thị Lan Oanh 
Giáo viên 

THPT An Lão 

Đã có thành tích xuất sắc trong quá 

trình xây dựng và phát triển nhà 

trường giai đoạn 1965 - 2025 

25.  Nguyễn Nam Sơn 
Giáo viên 

THPT An Lão 

Đã có thành tích xuất sắc trong quá 

trình xây dựng và phát triển nhà 

trường giai đoạn 1965 - 2025 

26.  Hoàng Thị Nga 
Giáo viên 

THPT An Lão 

Đã có thành tích xuất sắc trong quá 

trình xây dựng và phát triển nhà 

trường giai đoạn 1965 - 2025 

27.  Phạm Thị Thu Hà 
Giáo viên 

THPT An Lão 

Đã có thành tích xuất sắc trong quá 

trình xây dựng và phát triển nhà 

trường giai đoạn 1965 - 2025 

28.  Đỗ Thị Thanh Hà 
Giáo viên 

THPT An Lão 

Đã có thành tích xuất sắc trong quá 

trình xây dựng và phát triển nhà 

trường giai đoạn 1965 - 2025 

29.  Nguyễn Thị Phương Thảo 
Giáo viên 

THPT An Lão 

Đã có thành tích xuất sắc trong quá 

trình xây dựng và phát triển nhà 

trường giai đoạn 1965 - 2025 

30.  Bùi Văn Mười 
Giáo viên 

THPT An Lão 

Đã có thành tích xuất sắc trong quá 

trình xây dựng và phát triển nhà 

trường giai đoạn 1965 - 2025 

31.  Hoàng Thị Ngọc Mai 
Giáo viên 

THPT An Lão 

Đã có thành tích xuất sắc trong quá 

trình xây dựng và phát triển nhà 

trường giai đoạn 1965 - 2025 
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STT Họ và tên Chức vụ/Đơn vị  Lý do khen thưởng 

32.  Bùi Đình Bắc 
Giáo viên 

THPT An Lão 

Đã có thành tích xuất sắc trong quá 

trình xây dựng và phát triển nhà 

trường giai đoạn 1965 - 2025 

33.  Lê Thị Hòa 
Giáo viên 

THPT An Lão 

Đã có thành tích xuất sắc trong quá 

trình xây dựng và phát triển nhà 

trường giai đoạn 1965 - 2025 

34.  Vũ Thị Na 
Giáo viên 

THPT An Lão 

Đã có thành tích xuất sắc trong quá 

trình xây dựng và phát triển nhà 

trường giai đoạn 1965 - 2025 

35.  Lê Thị Hương 
Giáo viên 

THPT An Lão 

Đã có thành tích xuất sắc trong quá 

trình xây dựng và phát triển nhà 

trường giai đoạn 1965 - 2025 

36.  Đỗ Thị Mai Anh 
Giáo viên 

THPT An Lão 

Đã có thành tích xuất sắc trong quá 

trình xây dựng và phát triển nhà 

trường giai đoạn 1965 - 2025 

37.  Đào Thế Anh 
Giáo viên 

THPT Kiến Thuỵ 

Đã có thành tích xuất sắc trong quá 

trình xây dựng và phát triển nhà 

trường giai đoạn 1965 - 2025 

38.  Đào Thị Hương 
Giáo viên 

THPT Kiến Thuỵ 

Đã có thành tích xuất sắc trong quá 

trình xây dựng và phát triển nhà 

trường giai đoạn 1965 - 2025 

39.  Vũ Thị Kim Dung 
Giáo viên 

THPT Kiến Thuỵ 

Đã có thành tích xuất sắc trong quá 

trình xây dựng và phát triển nhà 

trường giai đoạn 1965 - 2025 

40.  Trương Quốc Toản 
Giáo viên 

THPT Kiến Thuỵ 

Đã có thành tích xuất sắc trong quá 

trình xây dựng và phát triển nhà 

trường giai đoạn 1965 - 2025 

41.  Ngô Thị Thúy 
Giáo viên 

THPT Kiến Thuỵ 

Đã có thành tích xuất sắc trong quá 

trình xây dựng và phát triển nhà 

trường giai đoạn 1965 - 2025 

42.  Ngô Văn Doanh 
Giáo viên 

THPT Kiến Thuỵ 

Đã có thành tích xuất sắc trong quá 

trình xây dựng và phát triển nhà 

trường giai đoạn 1965 - 2025 
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STT Họ và tên Chức vụ/Đơn vị  Lý do khen thưởng 

43.  Mai Thanh Thủy 
Giáo viên 

THPT Kiến Thuỵ 

Đã có thành tích xuất sắc trong quá 

trình xây dựng và phát triển nhà 

trường giai đoạn 1965 - 2025 

44.  Trần Thị Chiên 
Giáo viên 

THPT Kiến Thuỵ 

Đã có thành tích xuất sắc trong quá 

trình xây dựng và phát triển nhà 

trường giai đoạn 1965 - 2025 

45.  Phạm Thị Hà 
Giáo viên 

THPT Kiến Thuỵ 

Đã có thành tích xuất sắc trong quá 

trình xây dựng và phát triển nhà 

trường giai đoạn 1965 - 2025 

46.  Trương Thị Nguyệt 
Giáo viên 

THPT Kiến Thuỵ 

Đã có thành tích xuất sắc trong quá 

trình xây dựng và phát triển nhà 

trường giai đoạn 1965 - 2025 

47.  Lê Thị Tuyết Lan 
Giáo viên 

THPT Kiến Thuỵ 

Đã có thành tích xuất sắc trong quá 

trình xây dựng và phát triển nhà 

trường giai đoạn 1965 - 2025 

48.  Ngô Thị Thu Hường 
Giáo viên 

THPT Kiến Thuỵ 

Đã có thành tích xuất sắc trong quá 

trình xây dựng và phát triển nhà 

trường giai đoạn 1965 - 2025 

49.  Bùi Thu Thủy 
Giáo viên 

THPT Kiến Thuỵ 

Đã có thành tích xuất sắc trong quá 

trình xây dựng và phát triển nhà 

trường giai đoạn 1965 - 2025 

50.  Bùi Hữu Tuấn 
Giáo viên 

THPT Kiến Thuỵ 

Đã có thành tích xuất sắc trong quá 

trình xây dựng và phát triển nhà 

trường giai đoạn 1965 - 2025 

51.  Ngô Xuân Trường  
Giáo viên 

THPT Kiến Thuỵ 

Đã có thành tích xuất sắc trong quá 

trình xây dựng và phát triển nhà 

trường giai đoạn 1965 - 2025 

52.  Đặng Thị Nhật Tâm 
Giáo viên 

THPT Kiến Thuỵ 

Đã có thành tích xuất sắc trong quá 

trình xây dựng và phát triển nhà 

trường giai đoạn 1965 - 2025 

53.  Vũ Đức Quang 
Giáo viên 

THPT Kiến Thuỵ 

Đã có thành tích xuất sắc trong quá 

trình xây dựng và phát triển nhà 

trường giai đoạn 1965 - 2025 
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STT Họ và tên Chức vụ/Đơn vị  Lý do khen thưởng 

54.  Ngô Thị Thơ 
Giáo viên 

THPT Kiến Thuỵ 

Đã có thành tích xuất sắc trong quá 

trình xây dựng và phát triển nhà 

trường giai đoạn 1965 - 2025 

55.  Nguyễn Hà Hương Ly 
Giáo viên 

THPT Kiến Thuỵ 

Đã có thành tích xuất sắc trong quá 

trình xây dựng và phát triển nhà 

trường giai đoạn 1965 - 2025 

56.  Trương Thị Thu Huệ 
Giáo viên 

THPT Kiến Thuỵ 

Đã có thành tích xuất sắc trong quá 

trình xây dựng và phát triển nhà 

trường giai đoạn 1965 - 2025 

57.  Phạm Thùy Trang 
Giáo viên 

THPT Kiến Thuỵ 

Đã có thành tích xuất sắc trong quá 

trình xây dựng và phát triển nhà 

trường giai đoạn 1965 - 2025 

58.  Nguyễn Thị Miền 
Giáo viên 

THPT Kiến Thuỵ 

Đã có thành tích xuất sắc trong quá 

trình xây dựng và phát triển nhà 

trường giai đoạn 1965 - 2025 

59.  Nguyễn Thị Thắm 
Giáo viên 

THPT Kiến Thuỵ 

Đã có thành tích xuất sắc trong quá 

trình xây dựng và phát triển nhà 

trường giai đoạn 1965 - 2025 

60.  Cao Đức Chung 
Giáo viên 

THPT Kiến Thuỵ 

Đã có thành tích xuất sắc trong quá 

trình xây dựng và phát triển nhà 

trường giai đoạn 1965 - 2025 

61.  Nguyễn Thị Thắm 
Giáo viên 

THPT Kiến Thuỵ 

Đã có thành tích xuất sắc trong quá 

trình xây dựng và phát triển nhà 

trường giai đoạn 1965 - 2025 

62.  Bùi Thị Dung 
Giáo viên 

THPT Kiến Thuỵ 

Đã có thành tích xuất sắc trong quá 

trình xây dựng và phát triển nhà 

trường giai đoạn 1965 - 2025 

63.  Lê Thị Thanh Hoàn 
Giáo viên 

THPT Kiến Thuỵ 

Đã có thành tích xuất sắc trong quá 

trình xây dựng và phát triển nhà 

trường giai đoạn 1965 - 2025 

64.  Hoàng Văn Hải 
Giáo viên 

THPT Quang Trung 

Đã có thành tích xuất sắc trong quá 

trình xây dựng và phát triển nhà 

trường giai đoạn 1965 - 2025 
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STT Họ và tên Chức vụ/Đơn vị  Lý do khen thưởng 

65.  Nguyễn Thị Thanh Hương 
Giáo viên 

THPT Quang Trung 

Đã có thành tích xuất sắc trong quá 

trình xây dựng và phát triển nhà 

trường giai đoạn 1965 - 2025 

66.  Nguyễn Thị Minh Giang 
Giáo viên 

THPT Quang Trung 

Đã có thành tích xuất sắc trong quá 

trình xây dựng và phát triển nhà 

trường giai đoạn 1965 - 2025 

67.  Vũ Thị Thuý 
Giáo viên 

THPT Quang Trung 

Đã có thành tích xuất sắc trong quá 

trình xây dựng và phát triển nhà 

trường giai đoạn 1965 - 2025 

68.  Cao Trường Giang 
Giáo viên 

THPT Quang Trung 

Đã có thành tích xuất sắc trong quá 

trình xây dựng và phát triển nhà 

trường giai đoạn 1965 - 2025 

69.  Vũ Hồng Quang 
Giáo viên 

THPT Quang Trung 

Đã có thành tích xuất sắc trong quá 

trình xây dựng và phát triển nhà 

trường giai đoạn 1965 - 2025 

70.  Trần Văn Hùng 
Giáo viên 

THPT Quang Trung 

Đã có thành tích xuất sắc trong quá 

trình xây dựng và phát triển nhà 

trường giai đoạn 1965 - 2025 

71.  Nguyễn Thị Hương Giang 
Giáo viên 

THPT Quang Trung 

Đã có thành tích xuất sắc trong quá 

trình xây dựng và phát triển nhà 

trường giai đoạn 1965 - 2025 

72.  Bùi Trọng Quyết 
Giáo viên 

THPT Quang Trung 

Đã có thành tích xuất sắc trong quá 

trình xây dựng và phát triển nhà 

trường giai đoạn 1965 - 2025 

73.  Nguyễn Thị Hà 
Giáo viên 

THPT Quang Trung 

Đã có thành tích xuất sắc trong quá 

trình xây dựng và phát triển nhà 

trường giai đoạn 1965 - 2025 

74.  Lê Thị Bích Hường 
Giáo viên 

THPT Quang Trung 

Đã có thành tích xuất sắc trong quá 

trình xây dựng và phát triển nhà 

trường giai đoạn 1965 - 2025 

75.  Phạm Thị Phụng 
Giáo viên 

THPT Quang Trung 

Đã có thành tích xuất sắc trong quá 

trình xây dựng và phát triển nhà 

trường giai đoạn 1965 - 2025 
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76.  Nguyễn Thị Nhung 
Giáo viên 

THPT Quang Trung 

Đã có thành tích xuất sắc trong quá 

trình xây dựng và phát triển nhà 

trường giai đoạn 1965 - 2025 

77.  Nguyễn Thị Hằng 
Giáo viên 

THPT Quang Trung 

Đã có thành tích xuất sắc trong quá 

trình xây dựng và phát triển nhà 

trường giai đoạn 1965 - 2025 

78.  Vũ Thị Hoài Thu 
Giáo viên 

THPT Quang Trung 

Đã có thành tích xuất sắc trong quá 

trình xây dựng và phát triển nhà 

trường giai đoạn 1965 - 2025 

79.  Phạm Đức Thuận 
Giáo viên 

THPT Lê Quý Đôn 

Đã có thành tích xuất sắc trong quá 

trình xây dựng và phát triển nhà 

trường giai đoạn 1965 - 2025 

80.  Vũ Thị Thanh Uyên 
Giáo viên 

THPT Lê Quý Đôn 

Đã có thành tích xuất sắc trong quá 

trình xây dựng và phát triển nhà 

trường giai đoạn 1965 - 2025 

81.  Đào Thị Thủy 
Giáo viên 

THPT Lê Quý Đôn 

Đã có thành tích xuất sắc trong quá 

trình xây dựng và phát triển nhà 

trường giai đoạn 1965 - 2025 

82.  Đỗ Văn Hồng 
Giáo viên 

THPT Lê Quý Đôn 

Đã có thành tích xuất sắc trong quá 

trình xây dựng và phát triển nhà 

trường giai đoạn 1965 - 2025 

83.  Lê Thị Hoàng Lan 
Giáo viên 

THPT Lê Quý Đôn 

Đã có thành tích xuất sắc trong quá 

trình xây dựng và phát triển nhà 

trường giai đoạn 1965 - 2025 

84.  Nguyễn Minh Tuấn 
Giáo viên 

THPT Lê Quý Đôn 

Đã có thành tích xuất sắc trong quá 

trình xây dựng và phát triển nhà 

trường giai đoạn 1965 - 2025 

85.  Nguyễn Thị Thanh Thủy 
Giáo viên 

THPT Lê Quý Đôn 

Đã có thành tích xuất sắc trong quá 

trình xây dựng và phát triển nhà 

trường giai đoạn 1965 - 2025 

86.  Phạm Thị Hoàn 
Giáo viên 

THPT Lê Quý Đôn 

Đã có thành tích xuất sắc trong quá 

trình xây dựng và phát triển nhà 

trường giai đoạn 1965 - 2025 
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87.  Vũ Thị Phương Nga 
Giáo viên 

THPT Lê Quý Đôn 

Đã có thành tích xuất sắc trong quá 

trình xây dựng và phát triển nhà 

trường giai đoạn 1965 - 2025 

88.  Đinh Thị Phương Thảo 
Giáo viên 

THPT Lê Quý Đôn 

Đã có thành tích xuất sắc trong quá 

trình xây dựng và phát triển nhà 

trường giai đoạn 1965 - 2025 

89.  Đỗ Quang Thọ 
Giáo viên 

THPT Lê Quý Đôn 

Đã có thành tích xuất sắc trong quá 

trình xây dựng và phát triển nhà 

trường giai đoạn 1965 - 2025 

90.  Hà Thị Thanh Nga 
Giáo viên 

THPT Lê Quý Đôn 

Đã có thành tích xuất sắc trong quá 

trình xây dựng và phát triển nhà 

trường giai đoạn 1965 - 2025 

91.  Trần Thu Minh 
Giáo viên 

THPT Lê Quý Đôn 

Đã có thành tích xuất sắc trong quá 

trình xây dựng và phát triển nhà 

trường giai đoạn 1965 - 2025 

92.  Bùi Trung Quân 
Giáo viên 

THPT Lê Quý Đôn 

Đã có thành tích xuất sắc trong quá 

trình xây dựng và phát triển nhà 

trường giai đoạn 1965 - 2025 

93.  Trương Thị Thu Thuỷ 
Giáo viên 

THPT Lê Quý Đôn 

Đã có thành tích xuất sắc trong quá 

trình xây dựng và phát triển nhà 

trường giai đoạn 1965 - 2025 

Danh sách trên có 93 người./. 
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